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PHỤ BIỂU 12. ĐƠN VỊ: HUYỆN ĐÔNG SƠN 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở 
TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số CCCD
	Địa chỉ
	Hình thức hỗ trợ

	
	
	
	
	Khu phố/ thôn xóm
	Xã/
thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Số hộ nghèo

	1
	Nguyễn Chí Mực
	1938
	038038803557
	Hoàng Thịnh
	Đông Phú
	1
	

	II
	Số hộ còn khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ  cận nghèo

	2
	Lê Văn Bình
	1980
	038080032005
	Toàn Tân
	Rừng Thông
	1
	

	3
	Nguyễn Đăng Thư
	1942
	038042000454
	Hiền Thư
	Đông Hòa
	1
	

	4
	Nguyễn Thị Nhàn
	1952
	038152004563
	Tân Đại
	Đông Hòa
	1
	

	5
	Nguyễn Thị Liên
	1985
	038185002243
	Yên Doãn 1
	Đông Yên
	1
	

	6
	Lê Văn Quyết
	1979
	038079018007
	Thôn 4
	Đông Minh
	1
	

	7
	Vũ Thị Sáu
	1970
	038170018957
	Văn Châu
	Đông Văn
	1
	

	8
	Nguyễn Văn Đồn
	1937
	038037000821
	Mai Chữ
	Đông Nam
	1
	

	2.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	9
	Nguyễn Đăng Ban
	1951
	038051009558
	Tân Đại
	Đông Hòa
	1
	

	10
	Lê Viết Cần
	1952
	038052009079
	Bắc Giáp
	Đông Khê
	1
	

	11
	Lê Thị Nhân
	1942
	038142002367
	Trường Xuân
	Đông Ninh
	1
	

	12
	Lê Văn Vinh
	1962
	038062023055
	Yên Trường
	Đông Yên
	1
	

	13
	Tống Văn Vận
	1938
	038038005508
	Nhuận Thạch
	Đông Tiến
	1
	

	14
	Nguyễn Thị Chung
	1956
	038156017041
	Văn Thắng
	Đông Văn
	1
	

	15
	Nguyễn Thị Mỡi
	1931
	038131006440
	Chiếu Thượng
	Đông Phú
	1
	

	16
	Mai Thị Điểm
	1957
	038157026616
	Minh Thành
	Đông Quang
	1
	

	17
	Nguyễn Khắc Nội
	1962
	038062022565
	Minh Thành
	Đông Quang
	1
	

	3.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	18
	Lê Thị Sâm
	1956
	038156012681
	Phượng Lĩnh
	Rừng Thông
	1
	

	19
	Lê Thị Miên
	1962
	038162028507
	Tam Xuyên
	Đông Khê
	1
	

	20
	Thiều Thị Linh
	1946
	038146010364
	Toàn Tân
	Rừng Thông
	1
	

	21
	Phạm Thị Mến
	1956
	038156017695
	Toàn Tân
	Rừng Thông
	1
	

	22
	Hoàng Văn Giang
	1971
	038071012500
	Thành Huy
	Đông Ninh
	1
	

	23
	Lê Thị Tiểu
	1945
	038145006836
	Thôn 1
	Đông Minh
	1
	

	24
	Nguyễn Đức Lợi
	1981
	038081007994
	Thành Vinh
	Đông Nam
	1
	



